
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số Xếp
TT Ngày Thg Năm loại
1 400091 2 Nguyễn Ngô Trâm Anh 16 10 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Lê Thánh Tôn Nấu ăn 6,6 Tbình
2 400104 2 Nguyễn Đức Hậu 22 12 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Lê Thánh Tôn Nấu ăn 5,4 Tbình
3 400108 2 Đỗ Quốc Hùng 26 10 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Lê Thánh Tôn Nấu ăn
4 400118 3 Nguyễn Quang Minh 9 11 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Lê Thánh Tôn Nấu ăn 5,8 Tbình
5 400122 3 Hồ Ngọc Ngân 12 10 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Lê Thánh Tôn Nấu ăn 5,6 Tbình
6 400131 3 Phạm Lê Minh Nhật 13 10 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Lê Thánh Tôn Nấu ăn 5,0 Tbình
7 400132 3 Lê Nguyễn Hạnh Như 9 9 2004 Long An THPT Lê Thánh Tôn Nấu ăn 6,8 Tbình
8 400137 3 Phạm Quang Tuấn Phong 30 1 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Lê Thánh Tôn Nấu ăn 6,2 Tbình
9 400146 4 Phú Trần Phương Trâm 8 2 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Lê Thánh Tôn Nấu ăn 6,4 Tbình

10 400153 4 Nguyễn Hoàng Tuấn 2 6 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Lê Thánh Tôn Nấu ăn 5,4 Tbình
11 400161 4 Lê Hiển Vinh 5 7 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Lê Thánh Tôn Nấu ăn 5,0 Tbình
12 400163 4 Trần Đoàn Hoàng Yến 20 8 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Lê Thánh Tôn Nấu ăn 5,4 Tbình
13 800331 13 Huỳnh Trần Minh Chánh 2 2 2004 Tiền Giang THPT Lê Thánh Tôn Tin học 6,8 Tbình
14 800336 13 Phạm Mạnh Cường 31 1 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Lê Thánh Tôn Tin học 7,2 Khá
15 800354 13 Trần Thành Đạt 19 4 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Lê Thánh Tôn Tin học
16 800394 15 Dương Hữu Hưng 14 2 2004 Quảng Ngãi THPT Lê Thánh Tôn Tin học 5,0 Tbình
17 800410 15 Tưởng Hải Khang 5 2 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Lê Thánh Tôn Tin học 6,0 Tbình
18 800429 16 Phạm Minh Khôi 28 7 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Lê Thánh Tôn Tin học 6,8 Tbình
19 800431 16 Phạm Nguyễn Đình Khôi 12 1 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Lê Thánh Tôn Tin học
20 800483 18 Nguyễn Hồng Gia Nghi 29 4 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Lê Thánh Tôn Tin học 6,8 Tbình
21 800507 19 Nguyễn Ngọc Uyển Nhi 18 4 2004 Bình Dương THPT Lê Thánh Tôn Tin học
22 800517 19 Phạm Thị Quỳnh Như 26 11 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Lê Thánh Tôn Tin học 6,4 Tbình
23 800523 19 Bùi Doãn Phong 26 8 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Lê Thánh Tôn Tin học 6,0 Tbình
24 800528 20 Huỳnh Anh Phúc 16 7 2004 Bình Định THPT Lê Thánh Tôn Tin học 5,8 Tbình
25 800541 20 Bùi Võ Minh Quân 6 7 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Lê Thánh Tôn Tin học 3,2 Hỏng
26 800544 20 Trần Quốcthạnh 5 5 2004 Hậu Giang THPT Lê Thánh Tôn Tin học
27 800549 20 Lý Xuân Quỳnh 27 2 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Lê Thánh Tôn Tin học 7,8 Khá
28 800570 21 Dương Quốc Thành 2 6 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Lê Thánh Tôn Tin học 7,0 Khá
29 800580 21 Nguyễn Dương Bảo Thiên 1 8 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Lê Thánh Tôn Tin học 9,2 Giỏi
30 800583 22 Bùi Nguyễn Anh Thư 27 5 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Lê Thánh Tôn Tin học 8,4 Khá
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31 800597 22 Trần Thị Thu Trang 10 6 2004 Thanh Hóa THPT Lê Thánh Tôn Tin học 6,6 Tbình
32 800598 22 Phạm Ngọc Bảo Trâm 18 10 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Lê Thánh Tôn Tin học 6,8 Tbình
33 800605 22 Nguyễn Việt Bảo Trí 19 12 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Lê Thánh Tôn Tin học 8,6 Khá
34 800612 23 Nguyễn Thành Trung 8 11 2003 Hải Phòng THPT Lê Thánh Tôn Tin học 6,4 Tbình
35 800630 23 Nguyễn Thế Vinh 20 11 2004 Tp. Hồ Chí Minh THPT Lê Thánh Tôn Tin học 7,6 Khá


